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DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN ĐỂ ĐĂNG  KÝ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 XÃ ĐIỆN THỌ
	TT
	Danh mục dự án, công trình thực hiện trong năm 2019
	Địa điểm
	Diện tích
	Trong đó:
	Văn bản chủ 
trương đầu tư
	Nguồn vốn 
đầu tư
	Vị trí trên bản đồ 
địa chính (số tờ, số thửa)
	2018 chuyển sang
	Ghi chú

	
	
	
	
	LUC
	LUK
	
	
	
	
	

	∑
	TỔNG CỘNG
	 
	1,30
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Danh mục dự án, công trình thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật đất đai được HĐND Tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 7/12/2017
	 
	0,80
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A.1
	Dự án thuộc ngân sách Nhà nước
	 
	0,72
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DVH
	Đất cơ sở văn hoá
	 
	0,10
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đài tưởng niệm Thủy Bồ
	Châu Thủy; Điện Thọ
	0,10
	0,10
	 
	KH đầu tư công trung hạn 2016-2020
	Ngân sách thị xã
	 
	x
	 

	ONT
	Đất ở tại nông thôn (UBND khai thác đấu giá)
	 
	0,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Khai thác đất ở tại Nhà trẻ cũ thôn Đức Ký Bắc không còn sử dụng
	Đức Ký Bắc; Điện Thọ
	0,05
	 
	 
	Tờ trình số: 274/TTr- UBND ngày 16/10/2018 và bảng kê số tờ, số thửa của UBND xã Điện Thọ
	Ngân sách xã
	Thửa 92d tờ 1
	 
	 

	3
	Khai thác đất ở tại Hội trường thôn La Trung cũ không còn sử dụng
	La Trung; Điện Thọ
	0,02
	 
	 
	Tờ trình số: 274/TTr- UBND ngày 16/10/2018 và bảng kê số tờ, số thửa của UBND xã Điện Thọ
	Ngân sách xã
	Thửa 5674 tờ 5
	 
	 

	4
	Chuyển MĐ sang đất ở để khai thác xen cư trên nền đất GD cũ Kỳ Lam (vì đã có cơ sở mới)
	Kỳ Lam; Điện Thọ
	0,05
	 
	 
	NQ.HĐND xã
	Ngân sách xã
	 
	x
	 

	NTD
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	 
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Mở rộng nghĩa địa các thôn
	Điện Thọ
	0,10
	 
	 
	NQ.HĐND xã
	Ngân sách xã
	 
	x
	 

	DSH
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	 
	0,40
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn La Trung
	La Trung; Điện Thọ
	0,40
	0,20
	 
	Nông thôn mới
	Nông thôn mới
	 
	x
	Để cấp GCN

	A.2
	Dự án ngoài ngân sách Nhà nước
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	TON
	Đất cơ sở tôn giáo
	 
	0,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Chùa Ngọc Châu
	Điện Thọ
	0,08
	 
	 
	Tờ trình của chùa
	Vốn của chùa
	 
	 
	 

	C
	Khu vực cần chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện việc nhận chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	 
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SKC
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Cở sở sản xuất nước mắm
	Điện Thọ
	0,48
	 
	 
	Tờ trình số 70-TTr-UBND ngày 2/4/2018 của UBND xã
	Ông Trương Thành Nam
	 
	x
	 

	ONT
	Đất ở tại nông thôn
	 
	0,02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Chuyển mục đích theo nhu cầu đăng ký của hộ gia đình, cá nhân
	Điện Thọ
	0,02
	 
	 
	Phù hợp với quy hoạch
	Hộ gia đình, cá nhân
	 
	x
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